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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng;
Theo đề nghị của Tổng cục Chính trị tại Công văn số 1858/CT-CS ngày 29 tháng 10 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 29 thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Điều 3. Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo BQP;
- Cục Kiểm soát TTHC/VPCP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Cục Chính sách, Bảo hiểm xã hội BQP;
- Cổng TTĐT/BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCHC. Tr87.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Thượng tướng Lê Huy Vịnh


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số: 3842/QĐ-BQP ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
	STT
	Số hồ sơ thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan trực tiếp thực hiện

	I
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG (CƠ QUAN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUYẾT ĐỊNH)

	1
	1.003511
	Thủ tục đề nghị giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020 của Bộ trưởng BQP về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trong BQP (Thông tư số 136/2020/TT-BQP)
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	2
	1.008229
	Thủ tục đề nghị giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	 Cơ quan nhân sự cấp 1 trung đoàn và tương đương

	3
	1.002965
	Thủ tục đề nghị giám định tai nạn lao động tái phát
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	4
	2.001228
	Thủ tục đề nghị giám định bệnh nghề nghiệp tái phát
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương 

	5
	1.002950
	Thủ tục đề nghị giám định tổng hợp
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	6
	1.002940
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	7
	1.002936
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	8
	1.002932
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	9
	1.002658
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	10
	1.002485
	Thủ tục giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	11
	2.001674
	Thủ tục giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	12
	1.008233
	Thủ tục giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận)
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	13
	2.001652
	Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp người phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi, trong thời gian đang chấp hành án tù mà đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định)
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	14
	2.001647
	Thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần đối với quân nhân
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	15
	1.003874
	Thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	16
	1.003825
	Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng BHXH đối với người lao động (đối với người lao động đang tham gia đóng BHXH)
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	17
	1.003766
	Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng BHXH (đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ về địa phương không quá 12 tháng và đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH, nếu có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng BHXH)
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	18
	1.008234
	Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng BHXH (đối với người bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển về địa phương)
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	19
	1.003418
	Thủ tục giải quyết hủy quyết định hưởng BHXH
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	20
	1.003419
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất hằng tháng
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	21
	1.003420
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	II
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (UBND HUYỆN, BCH QUÂN SỰ HUYỆN, ĐỒN, ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CẤP TRUNG ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (UBND HUYỆN, BCH QUÂN SỰ HUYỆN, ĐỒN, ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CẤP TRUNG ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (UBND HUYỆN, BCH QUÂN SỰ HUYỆN, ĐỒN, ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CẤP TRUNG ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (UBND HUYỆN, BCH QUÂN SỰ HUYỆN, ĐỒN, ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CẤP TRUNG ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH)
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (UBND HUYỆN, BCH QUÂN SỰ HUYỆN, ĐỒN, ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CẤP TRUNG ĐOÀN QUYẾT ĐỊNH)

	1
	1.004432
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	2
	1.003228
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	3
	1.003219
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	4
	1.003193
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	5
	1.003183
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	6
	1.003149
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	7
	1.003134
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương

	8
	1.003109
	Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con (trong trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH)
	Thông tư số 136/2020/TT-BQP
	BHXH
	Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương


 
